
1/14/24, 10:27 PM Tổng Quan Sử Phật Giáo Thế Giới - Phật Giáo Thế Giới - THƯ VIỆN HOA SEN

https://thuvienhoasen.org/p57a18331/tong-quan-su-phat-giao-the-gioi 1/12

Danh sách chùa› Danh Mục Khác › Phật Giáo Thế Giới

THƯ VIỆN HOA SEN KINH LUẬT LUẬN TỊNH ĐỘ THIỀN KIM CANG THỪA THƯ VIỆN E BOOKS TIN TU HỌC

DANH MỤC KHÁC

LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ẤN ĐỘLỊCH SỬ PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ
Tác giả: MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

Tổng quan Sử Phật Giáo Thế
Giới

Khái quát, hiện nay, trên thế giới cùng
tồn tại và phát triển hai dòng Phật học
chính là Phật giáo Nam tông và Phật
giáo Bắc tông.

Phật giáo Nam tông được hình thành từ
kinh điển Pāḷi văn, đi xuống miền Nam
Ấn Độ, sang các nước Srilaṅca,
Indonesia, Malaysia, Myanmar,
Thailand, Campuchia, Laos. Truyền
thừa này được gọi là Theravāda
(Thượng tọa bộ) hay Phật giáo Nguyên
thủy.

Phật giáo Bắc Tông được khai sinh từ
kinh điển ngữ hệ Sanskrit, đi qua các
nước Tiểu Á, Trung Á; vượt Hy Mã Lạp sơn qua nhiều nước ở Tây Vực, đến
Đôn Hoàng, sau đó tản mác sang Tây Tạng, Mãn Châu, Mông Cổ, Trung Hoa,
Nhật Bản, Triều Tiên. Truyền thừa này được gọi là Mahāsaṅghika (Đại chúng
bộ) – sau biến thành Phật giáo Đại Thừa (Mahāyāna).

Từ hai nhánh ban đầu ấy, nó không hợp lưu mà phân lưu; phân lưu để rồi
nhanh chóng chảy ra mọi miền đất, mọi ngõ ngách tâm hồn, tâm thức các tộc
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người trên khắp thế giới. Phật giáo đi đến đâu cũng với đôi cánh chim bồ câu
trắng, bên sau không giấu kín gươm đao lẫn những ước vọng thế tục, thế
quyền. Chỉ với những gót chân lấm bụi và những trang kinh thắp lửa trong đầu;
chẳng có hành trạng, tư lương gì; Phật giáo không chỉ mọc chùa tháp, tu viện,
Phật học viện, tự viện, tịnh xá, đi vào các trường đại học, nơi các đô thị tiện
nghi vật chất xa hoa – mà còn nẩy mầm tươi tốt ở núi cao, rừng sâu và cả
miền duyên hải, thị trấn, hải đảo xa xôi của các nước Anh, Đức, Pháp, Canada,
Australia… nữa.

Điều quan trọng hơn là Phật giáo đã ảnh hưởng sâu rộng trong mọi sinh hoạt
tư tưởng, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, xã hội, chính trị, khoa học… của nhân
loại. Đã thổi một luồng sinh khí mới mẻ, mát mẻ và trong lành cho những miền
đất tâm linh khô cỗi, mà, các giá trị nhân văn, đạo đức và lẽ phải đã đến hồi
báo động. Sở dĩ được như vậy là vì Phật giáo với thông điệp thiêng liêng, đi
đến đâu là mang theo “hiểu biết” (trí tuệ) và “tình thương” (từ bi) để thắp sáng
vô minh và xoa dịu nỗi đau cho trần thế.

Trong bước đi lịch sử của mình, trải qua gần ba thiên niên kỷ, Phật giáo để lại
vô vàn dấu ấn, di chỉ tuyệt vời. Với một nền tảng triết học thâm uyên, quán
thông và vững chắc; với một cái nhìn minh triết, thấu thị vào các định luật biến
thiên, dịch hóa của trời đất; với một nhân sinh quan bao dung và cảm thông
chan chứa; với một cái tâm mỹ học rạng ngời – nền tảng của các loại hình
nghệ thuật như văn chương, thơ ca, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, kiến trúc kỳ
tuyệt, phong phú và đa dạng – Phật giáo đã dần dần chinh phục mọi miền đất,
mọi tín ngưỡng khó tính, mọi tâm hồn cô lập; xóa nhòa mọi phân cách về địa
dư, khí hậu, chủng tộc, văn hóa và cả những đối lập chính trị nữa.

 

I. Thử điểm qua bước đi của dòng Phật giáo Bắc truyền.

Khởi đầu trước Công nguyên, từ Ấn Độ, Phật giáo đi vào các nước Tiểu Á và
Trung Á. Các nhà sư Trung Hoa vĩ đại như Pháp Hiển, Huyền Tráng – những
nhà hành hương Tây du nổi tiếng – đã để lại trong thiên ký sự của mình, khái
quát rằng: “Khoảng 200 năm trước Công nguyên, đây là xứ sở của một nền
Phật giáo cực thịnh. Riêng tại Khotan, Phật giáo có gần 4000 cơ sở gồm các tu
viện, đền chùa”. Rồi từ Khotan, Phật giáo lan tỏa đến các bang phía Nam và
phía Bắc, đặt dấu ấn tại hàng chục tiểu quốc miền Tây vực nằm trên “Con
đường tơ lụa”.

Biên niên sử Trung Hoa cũng nói rằng: “Riêng tại Kucha – thuộc Turkestan – có
gần 1000 đền chùa và bảo tháp”. Và hiện mới đây, các phương tiện thông tin
đại chúng cho thế giới biết, là hai tượng Phật bằng đá vĩ đại, cổ xưa tại
Afghanistan đã bị bom của Taliban hủy hoại. Ấy là bằng chứng Phật sử còn tồn
tại ở xứ sở của Hồi giáo này.

Ở Trung Hoa, nhiều tư liệu lịch sử cho biết là nước này tiếp nhận Phật giáo của
các bộ tộc du mục từ phía Bắc khoảng thế kỷ I trước Tây lịch. Tại đây Phật
giáo phải đương đầu với hai nguồn tư tưởng lớn là Khổng giáo và Lão giáo.
Suốt thời kỳ nhà Hán (65 – 220), một số tu sĩ từ Ấn Độ đến Trung Hoa, đã cùng

LỜI TIỀN NHÂN

Lời Đức Phật (Xem: 158617)

HỘ PHÁP

TÔN GIÁO/TRIẾT H…

TRUYỆN PHẬT GIÁO

THƠ-NHẠC-PHÁP …

XÂY CHÙA ĐÚC TƯỢNG

DINH DƯỠNG CHAY

SỨC KHỎE-SỐNG-CH…

TỪ THIỆN XÃ HỘI

DU LỊCH HÀNH HƯƠNG

CHÙA VIỆT NAM

PHẬT PHÁP TUỔI TRẺ

NGUYỆT SAN GIÁC NGỘ

TẠP CHÍ VĂN HÓA PH…

CÁC TẠP CHÍ PHẬT GI…

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆ…

CUỘC SỐNG

DANH SÁCH CHÙA

https://thuvienhoasen.org/p121/loi-nay-nam-xua
https://thuvienhoasen.org/p121a13398/loi-duc-phat
https://thuvienhoasen.org/p83/ho-phap
https://thuvienhoasen.org/p87/ton-giao-triet-hoc
https://thuvienhoasen.org/p90/truyen-phat-giao
https://thuvienhoasen.org/p98/tho-nhac-phap-am
https://thuvienhoasen.org/p107/xay-chua-duc-tuong
https://thuvienhoasen.org/p108/dinh-duong-chay
https://thuvienhoasen.org/p110/suc-khoe-song-chet-tai-sinh
https://thuvienhoasen.org/p111/tu-thien-xa-hoi
https://thuvienhoasen.org/p112/du-lich-hanh-huong
https://thuvienhoasen.org/p113/chua-viet-nam
https://thuvienhoasen.org/p114/phat-phap-tuoi-tre
https://thuvienhoasen.org/p116/nguyet-san-giac-ngo
https://thuvienhoasen.org/p117/dac-san-suoi-nguon
https://thuvienhoasen.org/p118/cac-tap-chi-phat-giao-khac
https://thuvienhoasen.org/p119/luan-van-tot-nghiep-tham-luan-hoi-thao
https://thuvienhoasen.org/p120/cuoc-song
https://thuvienhoasen.org/p20667/danh-sach-chua-ban-do


1/14/24, 10:27 PM Tổng Quan Sử Phật Giáo Thế Giới - Phật Giáo Thế Giới - THƯ VIỆN HOA SEN

https://thuvienhoasen.org/p57a18331/tong-quan-su-phat-giao-the-gioi 3/12

một số học giả của nước này, phiên dịch một số kinh từ Phạn ngữ Sanskrit
sang tiếng bản địa. Tuy thế, đối với triều đình nhà Hán, trong con mắt của họ –
đạo Phật chỉ là một tôn giáo man di. Chỉ riêng giới trí thức và học giả mới thấy
được tầm mức tư tưởng của Phật, cao siêu hơn Khổng, Lão nên họ mới cực
lực bênh vực. Tiêu biểu cho trí thức tiến bộ thời ấy là Mâu Tử. Ông ta đã viết
một thiên luận văn, có tên là “Lý hoặc luận”, so sánh giữa ba hệ thống tư tưởng
rồi đi đến kết luận là Phật giáo phong phú, toàn diện và ưu việt hơn nhiều.

Cũng có nguồn sử liệu khác, nói rằng: “Có Sa-môn Khương Tăng Hội tinh
thông ba tạng, sáu kinh, từ Giao Chỉ đến Kiến Nghiệp dựng lập chùa, tháp từ
thời Ngô Tôn Quyền (Tam Quốc)”. Dù sử liệu nào đi nữa, ở quốc độ này, mấy
ngàn năm nay, cả ba hệ thống tư tưởng cùng tồn tại hài hòa và cùng chịu
chung những bước thăng trầm của lịch sử. Và điều mà sử gia nào cũng cảm
nhận, như một sự thật hiển nhiên, là Phật giáo không những biến đổi nếp sống,
nếp nghĩ của tộc người này, mà còn biến cải cả văn hóa và phong cách sáng
tạo nghệ thuật nữa. Những nguồn cảm hứng bất tuyệt có được từ tín ngưỡng
tôn giáo, từ các giá trị thiêng linh, từ nhân cách vĩ đại của Phật, Bồ-tát… đã để
lại cho xứ sở này hàng ngàn công trình chùa, tháp, tượng… có tầm vóc vượt
mọi thời đại. Các di chỉ nghệ thuật mang đậm phong cách dân gian ở Vân
Cương, Đôn Hoàng… với giá trị bất tử đã xác minh điều ấy.

Ở Nhật Bản, Phật giáo đã đến muộn hơn Khổng, Lão. Khoảng thế kỷ 6-7, lúc
đến đây, Phật giáo phải đương đầu với các giáo phái Thần đạo dân tộc. Mãi
cho đến thế kỷ sau nữa, Quảng Pháp đại sư, được xem như Mâu Tử của
Trung Hoa, đã viết tác phẩm “Sự biểu hiện giáo lý của Tam Giáo”, trong đó so
sánh các đặc trưng giáo lý của Khổng, Đạo và Thích, nhằm xác định tư tưởng
tối cao của Phật. Quảng Pháp đại sư còn được xem là khai tổ của Phật giáo
Chơn Ngôn (Mật tông) đầu tiên của xứ sở Thần Mặt Trời này. Ngôi sao sáng
thứ hai là đại sư Đạo Nguyên (Denyo) lại khai mở dòng Phật giáo Thiên Thai
học được từ Trí Khải ở Trung Quốc.

Từ những điểm mốc ấy, các tông phái khác của Phật giáo Đại thừa được xiển
dương, đó là Luận tông, Thành thật tông, Pháp tướng tông, Hoa nghiêm tông…

Điều đáng lưu ý ở đây, Nhật Bản là miền đất màu mỡ của Đại thừa, mãi cho
đến thế kỷ 19-20, Nhật Bản mới biết đến Theravāda qua các công trình nghiên
cứu nổi tiếng của Chizen-Akanuma (1884-1937) về văn hệ Pāḷi.

Điều khác nữa, là một đặc trưng, dầu Nhật Bản cùng tồn tại và phát triển nhiều
tông phái, nhưng Thiền Đông Độ từ Trung Hoa sang Nhật Bản (Zen) vẫn chói
sáng vô địch ở xứ sở này. Zen đã đi qua các triều đại, vua chúa, tướng quân;
thổi hồn cho Thần đạo dân tộc, đi vào các sinh hoạt dân gian, thắp lên các loại
hình nghệ thuật, biến tất cả chúng thành “đạo” cả; như: thư đạo, võ đạo, họa
đạo, hoa đạo, trà đạo, kiếm đạo…

Điểm đặc trưng cuối cùng, Zen Nhật Bổn, mục đích là giác ngộ giữa cuộc đời,
sống với cuộc đời; nên hiện nay, sự phân cách đạo đời, xuất gia, tại gia không
còn nữa. Các vị Thiền sư Nhật Bổn vẫn có gia đình, vợ con. Họ sống tương tự
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đến cung thỉnh xá lợi tóc của
đức Phật từ Myanmar về.

Đọc thêm

Trùng Tụng Tam Tạng
Tipitaka Pali Tại Bồ Đề Đạo
Tràng, Ấn Độ, Ngày 2-
12/12/2023

Thích Nữ Giới
Hương

Nhân dịp lễ
tụng Luật
Tạng Pali 10
ngày, trời

người hoan hỉ khi hơn 4000
tăng ni và Phật tử từ các
nước Đông Nam Á về tham
dự, Ni sư TN Giới Hương
(Trụ trì Chùa Hương Sen,
California, Hoa Kỳ), quý sư cô
và Phật tử xa gần đã thành
tâm cúng dường tịnh tài và
3000 cuốn kinh do Chùa
Hương Sen biên soạn.
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mục sư của Tin Lành. Xứ sở này rất hiếm người sống theo luật Tỳ-kheo đích
thực như các quốc độ khác.

Tại Triều Tiên, Phật Giáo đến từ thế kỷ thứ tư, qua các vị sư người Trung Hoa
và Trung Á. Xứ sở này dường như đóng vai trò trung gian giữa Trung Hoa và
Nhật Bản; các tông phái Phật giáo cũng có mặt tương tự.

Đến thế kỷ thứ 11, Phật giáo mới đạt được đỉnh cao thế lực khi được sự hỗ trợ
của vương triều. Vài thế kỷ sau, Phật giáo đã nhanh chóng trở thành chỗ dựa
tinh thần cho các triều đại và trở thành tín ngưỡng của quần chúng. Hai tông
phái chính ở đây là Thiền tông và Tịnh độ tông.

 

II. Thử điểm qua một vài bước đi của Phật giáo Nam truyền.

Truyền thừa này dường như không gặp một kháng cự nào đáng kể về văn hóa,
tư tưởng cũng như tín ngưỡng bản địa, nên dễ dàng chinh phục các cư dân và
các tộc người.

Srilaṅca (Tích Lan, Đảo quốc, Đảo Sư tử) có mặt Phật giáo sau kỳ kết tập Tam
Tạng kinh điển lần thứ ba vào thời vua Asoka, do trưởng lão Moggallīputtatissa
cử ngài Mahinda (hoàng tử con vua Asoka) sang truyền giáo; và ngay lập tức,
được sự quan tâm đặc biệt của triều đình.

Quốc Vương Srilaṅca, đức vua Devānampiyatissa, đã chứng tỏ là một Phật tử
thuần thành, ngài khuyến khích giới quý tộc cũng như dân chúng xuất gia và
xây dựng rất nhiều chùa tháp. Đức vua Phật tử này còn cử phái đoàn sang Ấn
Độ thỉnh cầu đức vua Asoka gửi phái bộ Ni chúng sang nước mình để tế độ
cho phụ nữ xuất gia. Ngay giới đàn đầu tiên đã có em dâu của vua và 1000 thị
nữ xuất gia tỳ-khưu-ni. Cây bồ-đề còn được chiết nhánh từ cây mẹ bên sông
Nerañjarā, đến nay vẫn còn.

Điểm mốc lịch sử đáng ghi nhận, là cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ IV tại thủ đô
Anurādhāpurī, với số lượng chư Thánh Tăng là 63 vị cùng với 500 vị tỳ-kheo.
Sau đó, vào thời vua Vaṭṭhagāminī-Abhaya, 437 năm sau Phật Niết-bàn, một
hội nghị kết tập Tam Tạng được tổ chức tại Alavihāra, núi Abhaya (gần Kandy)
với sự tham dự của 500 vị Thánh Tăng và 500 vị phàm Tăng uyên thâm Phật
pháp. Chính hội nghị này chép Tam Tạng Pāḷi và chú giải Tam Tạng bằng tiếng
Srilaṅca lên lá bối; từ đây đã phổ cập khắp thế giới, nhất là các xứ Phật giáo
Nam truyền.

Nước Miến Điện, lãnh thổ của tộc người Môn, Phật giáo dường như cũng đến
đây cùng thời kỳ với Srilaṅca. Sách Đảo sử của Srilaṅca có nói rằng: “Hai vị
trưởng lão Soṇa và Uṭṭara thời vua Asoka tại ngôi (272 – 231 trước Công
nguyên), được trưởng lão Moggallīputtatissa cử đến xứ Kim Địa (Suvaṇṇa
bhūmi) để truyền bá Phật Pháp”. Tuy nhiên, hiện nay, các nhà sử học cũng
chưa xác định rõ Kim Địa là vùng đất nào. Người thì nói là vùng Hạ Miến Điện.
Nơi thì bảo là vùng Nagara Paṭṭhāma của Thái Lan. Có nhà lại quả quyết, Kim
Địa là vùng có phạm vi tương đối rộng lớn thuộc Đông Nam Á thời cổ, trong đó
bao gồm Miến Điện, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, cả Lào và Campuchia nữa.

Tên thành viên

Mật mã

Quên mật mã ?  |  Ghi danh

Lễ Tấn Phong Tân Trụ Trì
Chùa Bảo Quang

Tịnh Thủy

Trước đông
đảo chư
Trưởng lão

Hòa thượng, chư Thượng tọa
Đại đức Tăng ni và đồng bào
Phật tử, lễ tấn phong Trụ trì
chùa Bảo Quang đã được
long trọng diễn ra vào lúc 11
giờ sáng ngày 2 tháng 12
năm 2023 tại sân trước chánh
điện chùa.
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Lúc Phật giáo đến đây thì dân bản xứ người Môn – là cư dân sớm nhất – đã có
tín ngưỡng phiếm thần bản địa cùng đạo Bà-la-môn. Qua hiện vật khảo cổ
được tìm thấy, thì Phật giáo đến đây đầu tiên là Theravāda, do những “kim
diệp” và “điêu bản” được khắc kinh Phật bằng Nam Phạn Pāḷi văn. Không có
dấu hiệu, chứng tích của Đại thừa, mãi cho đến thời đại của luận sư Thế Thân
(chừng 1000 năm Phật lịch). Sau đó, khoảng đến thế kỷ 11 P.L, mới thấy xuất
hiện lác đác một vài tông phái Đại thừa, rồi sau đó nhanh chóng biến mất.

Điều đặc biệt của lịch sử Phật học xứ sở này là sự hiện hữu ngôi đại tháp
Shwedagon, hiện nay tại Rangoon (Ngưỡng Quang). Tương truyền là sau khi
Phật thành đạo, có hai thương nhân người Miến Điện đầu tiên đến bái yết
Phật, dâng vật thực cho ngài. Đó là hai anh em Ṭapussa và Bhallika. Đức Phật
đã ưu ái ban cho họ 8 sợi tóc; và hiện nay đang tôn trí tại đại tháp này, đã trở
thành bảo vật quốc gia, chốn kính ngưỡng lễ bái thiêng liêng cho hàng trăm
triệu người trên khắp thế giới.

Suốt mấy thế kỷ trước và sau Tây lịch, Phật giáo của đế quốc người Môn phát
triển rất huy hoàng. Sau đó, do nạn cướp biển, do chiến tranh với các tộc
người lân bang, do dịch họa, thiên tai… đế quốc rộng lớn do người Môn xây
dựng lần hồi suy tàn. Mãi đến thế kỷ 11, thời đại Pagan, Phật giáo mới thịnh
đạt trở lại.

Hiện nay, Myanmar lấy Phật giáo làm quốc giáo, họ ở chung hòa bình nhiều tộc
người; và tính nhân văn, nhân ái, chơn chất thể hiện rõ trong nếp sống hiền
lành giản dị của họ. Đương thời, ở đây xuất hiện nhiều Thiền sư nổi tiếng, các
rừng Thiền, trường Thiền, Đại học Phật giáo, bệnh viện Phật giáo, hàng trăm
ngàn tu sĩ tam y, nhất bát; tạo cho quốc độ một nét đặc trưng không thể nhầm
lẫn của Phật giáo Theravāda đang hồi cực thịnh.

Sử Phật giáo Thái Lan liên hệ mật thiết với sử Phật giáo Miến Điện. Khi Phật
giáo đến Miến Điện thì Thái Lan chưa lập quốc, họ còn đang ở trong vòng
thống trị của người Môn, và sau đó là người Khờ-me. Tuy nhiên, những sử liệu
của xứ này nói rằng, Phật giáo Theravāda cũng đến đây theo chân hai trưởng
lão Soṇa và Uṭṭara thời vua Asoka – trên vùng đất Kim Địa – cũng không thể
phủ nhận. Chứng tích Đại Tháp Phật Thống mang kiểu kiến trúc thời Asoka,
đồng thời, ở chung quanh còn lại tấm bia văn chép kệ duyên khởi bằng tiếng
Pāḷi, như là sự thật hiển nhiên vậy.

Đến thế kỷ XIII, các tộc Thái, qua vị lãnh tụ anh hùng Bang-khang-thay mới nổi
lên dành lại chính quyền, lập nên vương triều Xụ-khổ-thay. Buổi đầu lập quốc,
ở đây có cả Theravāda và Mahāyāna. Đến thời vua Ram-khăm-hẻng (1277-
1317) có tài năng trác việt, đã thôn tính các tiểu quốc lân cận và lập nên một
vương triều lớn mạnh, thâu tóm tất cả các tộc người Khờ-me, Môn, Lào… vào
trong thế lực của mình. Đây là thời cực thịnh của vương triều Thái, phát triển
rực rỡ về nội chính, ngoại giao, văn hóa, nghệ thuật. Dấu son huy hoàng về
văn hóa của thời kỳ này là sáng tạo chữ viết. Năm 1283, nhà vua đã triệu tập
học giả khắp cả nước, nghiên cứu chữ viết người Môn, Khờ-me để đặc chế ra
chữ viết của riêng mình. Thái ngữ có mặt vào thời này.



1/14/24, 10:27 PM Tổng Quan Sử Phật Giáo Thế Giới - Phật Giáo Thế Giới - THƯ VIỆN HOA SEN

https://thuvienhoasen.org/p57a18331/tong-quan-su-phat-giao-the-gioi 6/12

Vốn theo Phật giáo Nam truyền, mà, lúc này ở đây đã bị mai một, đức vua chủ
động đề xướng mời Phật giáo Srilaṅca đến quốc độ ngài để hoằng dương Phật
Pháp. Đức vua Srilaṅca, cũng là một Phật tử tín thành, đã hào sảng hiến cúng
đức vua lân bang một pho tượng Phật sư tử bằng vàng nổi tiếng (Hiện nay,
đang còn tôn trí tại Phật điện viện bảo tàng hoàng gia Thái). Từ đây, Tam Tạng
Pāḷi và các sách chú giải bằng tiếng Thái lần lượt được hoàn chỉnh (trước đó
chưa có bộ nào hoàn chỉnh, có số bị mất mác, có số lẫn lộn kinh điển Đại thừa
và cả Bà-la-môn giáo).

Phật giáo Theravāda, đến các vương triều đi sau, mặc dầu có thịnh suy, có can
qua; nhưng đã trở thành tín ngưỡng thiêng liêng của nhân dân cả nước. Họ đã
có Tăng vương, Tăng-già tôn trưởng, có Đại trưởng lão… qua nhiều triều đại.
Cũng giống như Miến Điện, Thái Lan lấy Phật giáo làm quốc giáo. Các tộc
người lân cận hai bên dòng sông Mê-Kông, theo đó, cũng lấy Phật giáo Nam
truyền làm tín ngưỡng chung. Và cũng lần lượt trở thành quốc giáo như Lào,
Campuchia.

 

III. Vài nét sơ lược của Phật giáo Âu, Mỹ.

Hiện nay, Tây phương đang nhìn về Đông phương – các xứ sở tâm linh huyền
bí – để học hỏi các giá trị tinh thần, hầu quân bình nếp sống do nền khoa học
trục vật đã đi quá đà.

Sự lan truyền của Phật giáo, có lẽ được bắt đầu từ thế kỷ 19, do công của các
học giả người Anh, người Pháp, người Đức. Ví dụ những công trình nghiên
cứu về Phật học thuộc ngữ hệ Sanskrit của B.H. Hodgson, Engene-Burnouf;
các công trình thuộc ngữ hệ Pāḷi của George-Turnour, Vincent-Fausboll… Đặc
biệt là tiến sỹ Rhys Davids – người Anh – cùng một số thiện hữu trí thức trong
Hội Nghiên Cứu Kinh Thư Pāḷi (Pāḷi Text Society) của ông, đã xuất bản hàng
chục dịch bản, dịch phẩm các văn hệ Pāḷi từ Luật tạng, Kinh tạng, Vi diệu pháp
tạng và cả Milindapañha công bố trên khắp thế giới. Năm 1881, giáo sư Rhys
Davids được mời sang giảng dạy tại Châu Mỹ, tại đây, ông công bố sự ra đời
Hội Nghiên Cứu nổi tiếng của ông. Và sau đó, như đồng thanh tương ứng,
nhiều học giả kiệt xuất đã sốt sắng giúp đỡ ông tiếp tục sự nghiệp cao quý này.

Theo trào lưu phổ cập Phật giáo sang Âu Mỹ còn phải kể đến nhiều tác phẩm
của tiến sỹ Suzuki, như: Thiền luận Phật giáo, Sổ tay Thiền Phật giáo, Thiền
Phật giáo và ảnh hưởng của nó với văn hóa Nhật Bản…

Tiếp tay cho cuộc “tấn công ồ ạt” vào các xứ sở khác dòng văn hóa này, Phật
giáo Tây Tạng đi theo gót chân lưu vong của đức Đạt-lai Đạt-ma, đã mang bí
truyền Mật tông, khơi mở một thế giới vượt ngoài thẩm quyền của khoa học, lại
càng làm cho trí thức Âu Mỹ gia công tìm hiểu, nghiên cứu.

Thiền tông, Mật tông, kinh văn từ Sanskrit và Pāḷi truyền sang Âu Mỹ thì dòng
Thiền Nguyên Thủy – Vipassanā – xem trọng tâm linh đạt ngộ… cũng lần lượt
góp mặt bởi các đệ tử chân truyền của các vị Thiền sư Thái, Myanmar nổi danh
đương đại.
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Hiện nay, khắp mọi nơi trên thế giới, đang có hiện tượng “bùng nổ Thiền Phật
giáo”, nó “xâm lăng” khắp mọi miền đất, mọi ngõ ngách văn hóa, xã hội, nghệ
thuật, y học, khoa học… dường như đã đảo hóa tận căn mọi nhận thức của lý
trí nhị nguyên được truyền thừa từ vài triết gia sau cùng của Cổ Đại Hy Lạp –
là cha sinh của tư tưởng Tây phương – đã thống trị một phần hai quả địa cầu
hơn hai ngàn năm nay.

Để kết luận,

Người ta nói rằng: “Thế kỷ 21 là thế kỷ của tâm linh”. Chúng ta nên nói lại cho
đúng với ước nguyện: “Là thế kỷ của tâm linh giác ngộ”. Một sự giác ngộ sau
cùng, trước khi trôi theo áng mây chiều của lẽ thành và hoại, trụ và diệt. Dẫu
sao, Phật giáo cũng đã hoàn thành sứ mạng trong những bước đi tà huy mênh
mang của cuộc lữ, hạo nhiên giữa miền khổ đế để hóa độ nhân quần, xã hội.

Bước chân của các nhà sử học thường lạnh lùng, vô tình; họ thường dạo qua,
bước qua những phế tích để thu nhặt những sự kiện, sử liệu, ghi chép từng
biến cố xảy ra qua từng niên đại. Họ phán đoán, suy luận dựa trên cơ sở hiện
vật để xác chứng cho một nền văn minh, một thời đại đã mất tích trong quá
khứ. Họ làm việc rất nghiêm túc, rất khoa học.

Nghiên cứu sử Phật giáo, bước đầu, ai cũng làm như vậy, cũng có những
bước đi như vậy. Đấy là những bước đi cần thiết để dọ dẫm, tìm đường, khám
phá từ sau lớp khói sương để truy nguyên một vài sự thật lịch sử trải qua mấy
ngàn năm truyền giáo.

Như vậy, sự suy đoán về lịch sử có thể gần đúng, gần sai hoặc đúng, sai.
Nhưng dẫu thế nào, bất cứ sự kiện nào, sử liệu nào liên hệ đến Phật giáo…
như ngôn ngữ, bi ký, phù điêu, hoa văn, họa tiết, mô-típ kiến trúc, chùa, tháp,
tượng Phật, tượng Bồ-tát… đều phải được sàng lọc, kiểm tra tinh xác.

Các nhà khảo cổ, các nhà khoa học họ làm được điều ấy và là thẩm quyền của
họ. Còn chúng ta, người học Phật, nghiên cứu sử Phật giáo, có phải chăng là
để học bài học thịnh suy, hưng phế của cuộc đời, của thế gian pháp? Có lẽ
đúng cũng không kém gì, là chúng ta sẽ học được cái tâm lớn, cái trí lớn của
hằng đoàn, hằng đoàn sứ giả Như Lai, với những bước chân trần rướm máu,
tam y nhất bát, không cửa, không nhà…; nhưng chỉ vì mục đích tối thượng,
đem giáo lý trí tuệ và từ bi đến chân trời, góc bể chẳng nệ hà, gian khổ, đói rét,
nắng mưa… Cũng có thể là bài học tự nhắc nhở chính mình. Rằng là trong
cuộc hoằng dương thiên nan vạn nan ấy, nếu không có tâm nguyện, mật hạnh,
nếu không có các pháp ba-la-mật làm hành trang thì ai ai cũng dễ ngã gục giữa
đường trường. Rồi còn danh lợi, địa vị, quyền lực…, những hấp dẫn của “ngũ
dục công đức”, các ngài phải vượt qua, đi qua, rũ áo, phất tay! Đấy là chiến
tranh lạnh, kia là chiến tranh nóng – trong mỗi hơi thở, bước đi, trong trái tim
phập phồng – với hằng sa chánh niệm, tỉnh giác. Sử Phật giáo thì không ghi
được điều ấy, nhưng chúng ta là lớp Tăng sinh hậu duệ sứ giả Như Lai, chúng
ta phải đọc được điều ấy giữa hư vô trùng trùng, giữa “linh hồn” của di vật, sử
liệu, ngôn ngữ còn lại.
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Trước Sau

Vả chăng, thời nào cũng thế, con người, tộc người nào cũng vậy – không có
ngoại trừ – và, nhân tố chủ quan và điều kiện khách quan, duyên khởi tính của
nó đều tương tợ nhau. Chúng ta cũng vậy, muốn đem đạo Phật vào đời, phải
học những bài học lịch sử để kiện toàn nhận thức, kiện toàn tâm, kiện toàn trí
trên con đường tự giác, giác tha vốn khó khăn từ muôn thuở.

 

 

Tạo bài viếtTạo bài viết

1 2 3 4 5 6 7 Trang sau Trang cuối

12 Vấn Đề Xã Hội Dưới Cái Nhìn Phật Giáo 28/01/2014 (Xem: 35626) Nguyễn Thị
Phương Thanh

60 năm ĐCSTQ phá hủy môi trường ở Tây Tạng 01/07/2019 (Xem: 14337) Hạ Chí

Afghanistan – Phật Quốc ngày xưa và bài học chiêm nghiệm về Vô
Thường cho ngày nay

24/11/2018 (Xem: 20305) Thích Nữ Giác Anh

Ajahn Pasanno: “Trở Thành Tu Sĩ Có Một Sức Hút Kỳ Lạ Đối Với Tôi”
15/10/2011 (Xem: 48539) Thủy Ngọc

Alexander Berzin 02/10/2012 (Xem: 32096) Alexander Berzin

Aung San Suu Kyi The Lady: Người Đàn Bà Không Biết Sợ 22/08/2018 (Xem:

9035) Lương Nguyên Hiền

Aung San Suu Kyi Và Hồn Của Nước 22/01/2012 (Xem: 41555) Cao Huy Thuần

Ấn Độ - Bế Mạc Đại Hội Phật Giáo Toàn Cầu 2011 07/12/2011 (Xem: 42678) Huệ

Pháp

Ấn Độ Đã Lãng Phí Xuất Khẩu Số Một : Đức Phật 11/04/2015 (Xem: 18764) Minh
Kiến

Ấn Độ Giỏi "Võ" Phật Hơn Trung Quốc 07/12/2011 (Xem: 43463) Nguyên Giác

Ấn Độ Phật Giáo Sử Luận 22/11/2016 (Xem: 24755) Viên Trí

Ấn Độ Và Xa Hơn 03/05/2021 (Xem: 3864) Tuệ Uyển
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https://thuvienhoasen.org/author/post/731/1/vien-tri
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Ấn Độ: Khai Mạc Hội Nghị Các Thành Viên Sáng Lập Liên Minh Phật
Giáo Toàn Cầu Lần 1

14/09/2013 (Xem: 17706) Thích Nhật Từ

Ảnh Hưởng Phật Giáo Đối Với Nhân Loại 16/03/2011 (Xem: 51651) Thích Trí Chơn ,
Nyanatiloka Maha Thera

Ba chí nguyện của tôi trong đời sống 07/01/2016 (Xem: 11666) Tuệ Uyển , Đức Đạt

Lai Lạt Ma

Bắc Kinh Và Đức Đạt Lai Lạt Ma 16/03/2011 (Xem: 50939) Nguyễn xuân Nghĩa

Bảo Tồn Kho Báu Phật Giáo Cổ Đại Tại Afghanistan 19/08/2020 (Xem:

4444) Thích Vân Phong

Bất Bạo Động Và Những Giá Trị Tâm Linh Trong Ấn Độ Thế Tục
10/08/2019 (Xem: 9817) Đạt Lai Lạt Ma , Tuệ Uyển

Bế Mạc Hội Thảo Phật Giáo Châu Á Vì Hòa Bình (abcp) 23/06/2019 (Xem:

8567) Thích Ngộ Dũng

Bhimrao Ramji Ambedkar - Người Đã Giúp Cho Phật Giáo Hồi Sinh ở
Ấn Độ

10/02/2011 (Xem: 63707) Hoang Phong

BHUTAN có gì lạ? 04/01/2021 (Xem: 9237) Thích Như Điển

Bí ẩn sau bức tượng Phật Bamiyan bị Taliban phá hủy 10/06/2021 (Xem:

4885) Thanh Tâm

Biên Niên Sử Các Hội Đồng Phật Giáo Về Đạo Pháp Và Giới Luật
17/01/2021 (Xem: 4958) Thích Vân Phong

Biểu tượng giác ngộ Unalome trong văn hóa Thái Lan và Campuchia
11/12/2015 (Xem: 36300) Tống Phước Khải

Bộ luật Tsa yig Chenmo tại vương quốc Bhutan và triết lý về những
phẩm chất của một nhà cầm quyền

29/12/2017 (Xem: 10704) La Sơn Phúc Cường

Bồ Tát Địa Tạng, Vị Bồ Tát Bảo Vệ Trẻ Con Trong Truyền Thống Phật
Giáo Nhật Bản

19/12/2010 (Xem: 125336) Tâm Hà Lê Công Đa

Borobudur - Kỳ Quan Phật Giáo Lớn Nhất Thế Giới 20/01/2011 (Xem: 48380)
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https://thuvienhoasen.org/p57a24296/bieu-tuong-giac-ngo-unalome-trong-van-hoa-thai-lan-va-campuchia
https://thuvienhoasen.org/author/post/3935/1/la-son-phuc-cuong
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https://thuvienhoasen.org/p57a8105/bo-tat-dia-tang-vi-bo-tat-bao-ve-tre-con-trong-truyen-thong-phat-giao-nhat-ban
https://thuvienhoasen.org/p57a18737/borobudur-ky-quan-phat-giao-lon-nhat-the-gioi


1/14/24, 10:27 PM Tổng Quan Sử Phật Giáo Thế Giới - Phật Giáo Thế Giới - THƯ VIỆN HOA SEN

https://thuvienhoasen.org/p57a18331/tong-quan-su-phat-giao-the-gioi 10/12

Buddhaghosa Và Lev Tolstoy - Những Người Đi Tìm ý Nghĩa Cho Cuộc
Đời

18/09/2011 (Xem: 40754) Thích Phước An

Buổi Pháp Đàm Giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma Và Cha Laurence Freeman
19/01/2013 (Xem: 21029) Phúc Cường

Buổi Phỏng Vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma 12/08/2010 (Xem: 55088) Giáng Kiết Tường

Bụt Trong Ta, Chúa Trong Ta 30/10/2010 (Xem: 60600) Thích Nhất Hạnh

Bụt Và Tổ Trong Ta 30/06/2013 (Xem: 20405) Thị Giả

Các Giáo Thọ Sư Phật Giáo Hoa Kỳ gửi thư ngỏ đến Tổng thống
Obama

14/11/2014 (Xem: 18066)

Các Học Giả Anh Quốc Và Phật Giáo Âu Mỹ 27/03/2011 (Xem: 48301) Thích Trí
Chơn

Các Nhà Khoa Học Đánh Giá Đức Đạt Lai Lạt Ma 26/05/2020 (Xem: 6972) Thích

Vân Phong

Các nhà lãnh đạo Phật Giáo họp tại Nhà Trắng 15/04/2015 (Xem: 17329) Tịnh

Thủy

Cách mà người Phật tử Lankan chiến thắng trong trận chiến chống lại
sự cải đạo

29/11/2020 (Xem: 4966) Tâm Diệu

Căn Nguyên Của Đại Thừa Phật Giáo 20/03/2015 (Xem: 15192) Thích Tâm Trí , Thánh
Nghiêm

Cao Sơn Tuyết - Mừng Sinh Nhật Đức Đạt Lai Lạt Ma 22/04/2015 (Xem:

17619) Minh Đức Triều Tâm Ảnh , Võ Tá Hân
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